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Tên của luật sư | Lawyer’s 
name:

Điện thoại của luật sư | 
Lawyer’s phone:

Email của luật sư | Lawyer’s 
email:

Địa chỉ của luật sư | Laywer’s 
address:

Tên của bạn | Your name:

Ngày sinh | Your date of birth:

A-number của bạn | Your SSN 
or taxpayer ID:

A-number của bạn | Your 
A-number:

Số hộ chiếu, nếu có | Your 
passport number, if you have 
one:

Bản sao bất kỳ loại giấy phép lao động hợp lệ hoặc thẻ xanh nào mà bạn có. 
Nếu không có, hãy dùng thẻ căn cước thành phố, giấy tờ tùy thân của bang 
hoặc bằng lái xe.
Copy of any form of valid work permit or green card, if you have one. If you do not have 
one, a municipal ID, state ID, or driver’s license. 

Tên của bác sĩ | Doctor’s name:

Điện thoại của bác sĩ | 
Doctor’s phone:

Information about you that your family may need if you are arrested or detained

Thông tin về bản thân bạn mà gia đình bạn 
có thể cần nếu bạn bị bắt hoặc bị giam giữ
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Liệt kê các tình trạng y tế 
của bạn tại đây. Nếu không 
có, hãy ghi “N/A”. | List your 
medical conditions here. If 
you do not have any medical 
conditions, write “N/A.”

Nhà cung cấp bảo hiểm y tế | 
Health insurance provider:

Số hợp đồng bảo hiểm | Your 
policy number:

Liệt kê các tình trạng dị ứng 
của bạn tại đây. Nếu không 
có, hãy ghi “N/A”. | List your 
allergies here. If you do not have 
any allergies, write “N/A.”

Các loại thuốc mà bạn sử 
dụng và tần suất sử dụng | 
Medications you take and how 
frequently

Email của bác sĩ | Doctor’s 
email:

Địa chỉ (hoặc bệnh viện) của 
bác sĩ | Doctor’s address 
(or hospital):

Information about you that your family may need if you are arrested or detained

Thông tin về bản thân bạn mà gia đình bạn 
có thể cần nếu bạn bị bắt hoặc bị giam giữ
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Quốc gia nguyên quán | 
Country of origin:

Điện thoại của lãnh sự quán | 
Consulate’s phone:

Địa chỉ của lãnh sự quán | 
Consulate’s address:

Tên của người liên hệ tại 
quốc nguyên quán | Person to 
contact in origin country’s name:

Điện thoại của người liên hệ 
tại quốc nguyên quán | Person 
to contact in origin country’s 
phone:

Email của người liên hệ tại 
quốc nguyên quán | Person to 
contact in origin country’s email:

Information about you that your family may need if you are arrested or detained

Thông tin về bản thân bạn mà gia đình bạn 
có thể cần nếu bạn bị bắt hoặc bị giam giữ


	Text119: 
	Text120: 
	Text121: 
	Text122: 
	Text123: 
	Text124: 
	Text125: 
	Text126: 
	Text127: 
	Text128: 
	Text129: 
	Text130: 
	Text131: 
	Text132: 
	Text133: 
	Text134: 
	Text135: 
	Text136: 
	Text137: 
	Text138: 
	Text139: 
	Text140: 
	Text141: 
	Text142: 


